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	I. Lĩnh vực phát triển thể chất
	

	1.CN bình thường:

               Trẻ nam:15,9 -27,1 kg

              Trẻ nữ: 15,3 – 26,8 kg
	· Cân nặng, chiều cao đạt được so với độ tuổi của trẻ
	Trẻ đạt: Trẻ nam: 15,9 - 27,1 kg

                Trẻ nữ: 15,3 – 26,8 kg
	

	*) Phát triển vận động

3. Trẻ thực hiện đúng, thuần thục các động tác của bài tập thể dục theo hiệu lệnh hoặc theo nhịp bản nhạc/ bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp.
	- Tập các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp.
- Hô hấp: Hít vào, thở ra.
- Tay - Vai
- Lưng, bụng, lườn:
- Chân- bật

	Dạy trẻ thông qua các hoạt động học: 

* Hoạt động thể dục sáng

- Hô hấp: Hít vào, thở ra.

- Tay- vai:

+ 1: Đưa ra phía trước, lên cao
+ 2: Đưa ra phía trước, sang ngang

- Bụng, lườn: 

+ 1: Đứng cúi về trước 
+ 3: Nghiêng người sang bên

- Chân- bật: 

+ 1: Khuỵu gối.

+ 4: Nâng cao chân, gập gối

* Hoạt động học
	

	5. Nhảy được xuống từ độ cao 45 cm
	- Bật, nhảy từ trên cao xuống 40 – 45 cm (bật sâu 40 cm).

	Dạy trẻ thông qua các hoạt động:
*Hoạt động học (PTVĐ)
- Bật sâu 40cm
	

	8.Phối hợp tay mắt trong vận động; 
- Bò vòng qua 5 – 6 điểm dích dắc, cách nhau 1,5m theo đúng yêu cầu.
- Ném xa bằng 1 tay
	- Ném xa bằng 1 tay
- Bò bằng bàn tay và bàn chân 4-5 m.

	Dạy trẻ thông qua các hoạt động 
*Hoạt động học (PTVĐ)
- Ném xa bằng 1 tay
- Bò bằng bàn tay và bàn chân 4-5 m.
- Hoạt động chiều
	

	DINH DƯỠNG VÀ SỨC KHỎE

	12.Nói được tên một số món ăn hàng ngày và dạng chế biến đơn giản: rau có thể luộc, nấu canh; thịt có thể luộc, rán, kho; gạo nấu cơm, nấu cháo...
	- Trẻ nhận biết tên các món ăn thông qua việc nghe giới thiệu các món ăn ở lớp, ở nhà.
- Xem vi deo cách chế biến các món ăn đơn giản.
- Sắp xếp qui trình chế biến các món ăn đơn giản.
- Bé tập làm nội chợ: Nhặt rau rửa rau, cuốn nem, nặn bánh trôi...
	Dạy trẻ qua các hoạt động:

- Hoạt động học

- Hoạt động vui chơi: (Bé tập làm nội chợ, đóng vai)

- Hoạt động ngoài trời

- Hoạt động chiều


	

	16. Có một số hành vi và thói quen tốt trong ăn uống.

	- Mời cô, mời bạn khi ăn và ăn từ tốn. Không đùa nghịch, không làm đổ vãi thức ăn.
- Ăn nhiều loại thức ăn khác nhau.
- Không uống nước lã, ăn quà vặt ngoài đường.
	
	

	II. Phát triển nhận thức

	* MTXQ

21.  Trẻ tò mò tìm tòi, khám phá các sự vật, hiện tượng xung quanh như: đặt câu hỏi về sự vật, hiện tượng: Tại sao? Để làm gì? Tại sao có mưa?...
	- Quan sát, phán đoán mối liên hệ đơn giản giữa con vật, cây cối với môi trường sống.
	* Dạy trẻ thông qua các hoạt động

- Hoạt động học: ( MTXQ)

+ Tìm hiểu về một số con vật nuôi trong gia đình
+ Tìm hiểu về một số con côn trùng
- Hoạt động ngoài trời
- Hoạt động chiều

- Học mọi lúc mọi nơi
	

	22.  Phối hợp các giác quan để quan sát, xem xét và thảo luận về sự vật, hiện tượng như sử dụng các giác quan khác nhau để xem xét lá, hoa, quả, con vật…,và thảo luận về đặc điểm của đối tượng.  
	- Gọi tên, đặc điểm, ích lợi, tác hại của con vật, cây, hoa, quả...
- So sánh sự khác nhau và giống nhau của một số con vật, cây, hoa, quả. 
- Phân loại cây, hoa, quả, con vật theo 2-3 dấu hiệu.
	
	

	24.  Nhận ra sự thay đổi trong quá trình phát triển của cây, con vật và một số hiện tượng tự nhiên.
	- Quá trình phát triển của cây, con vật; điều kiện sống của một số loại cây, con vật; điều kiện sống của một số loại cây, con vật.
- Sự thay đổi trong sinh hoạt của con người, con vật và cây theo mùa.
- Cách chăm sóc và bảo vệ con vật
	
	

	38. Sử dụng được một số dụng cụ để đo, đong và so sánh, nói kết quả
	- Đo độ dài một vật bằng các đơn vị đo khác nhau.
- Đo độ dài các vật, so sánh và diễn đạt kết quả đo.
- Đo dung tích các vật, so sánh và diễn đạt kết quả đo.
	Dạy trẻ thông qua các hoạt động
- Đo độ dài một vật bằng các đơn vị đo khác nhau.( EM 22)
- Đo độ dài các vật, so sánh và diễn đạt kết quả đo.
- Đo dung tích các vật, so sánh và diễn đạt kết quả đo.( EM 18)
	

	33. Trẻ thực hiện hoạt động như khoa học, công nghệ chế tạo, toán và nghệ thuật để tạo ra các dự án steam
	Từ đó phát triển năng khiếu sở thích, nghệ thuật giúp trẻ, đặc biệt là trẻ tư duy sáng tạo, tìm ra cách giải quyết vấn đề sao cho thật khéo léo 
	Dự án steam: Làm bộ đồ chơi câu cá( EDP)
	

	III. Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ

	62. Lắng nghe và nhận xét ý kiến của người đối thoại.
	- Nghe hiểu nội dung các câu đơn giản, câu mở rộng, câu phức.

- Sử dụng các từ hình tượng.
	Dạy trẻ qua các hoạt động:

- Hoạt động học

- Hoạt động vui chơi: (Bé tập làm nội chợ, đóng vai)

- Hoạt động ngoài trời

- Hoạt động chiều

- Mọi lúc mọi nơi

	

	65. Sử dụng lời nói để trao đổi và chỉ dẫn bạn bè trong hành động.
	- Trao đổi bằng lời nói để thống nhất các đề xuất trong cuộc chơi với các bạn.
- Hướng dẫn bạn đang cố gắng giải quyết một vấn đề nào đó.
- Hợp tác trong quá trình hoạt động, các ý kiến không áp đặt hoặc dùng vũ lực bắt bạn phải thực hiện theo ý của mình.
	
	

	68.  Đọc biểu cảm bài thơ đồng dao, ca dao
	- Thể hiện sự hiểu biết về nội dung câu chuyện, thơ, đồng dao, ca dao... đã nghe biểu hiện qua khả năng phản ứng phù hợp với các câu hỏi của giáo viên và qua các hoạt động vẽ, đóng kịch, hát, vận động và kể lại chuyện theo đỳng trình tự...
	* Dạy trẻ  thông qua các hoạt động:

- Hoạt động học (Văn học):

+ Truyện: Chú dê đen (EL 30)
+ Thơ: Mèo đi câu cá; Gà mẹ đếm con ( EL 21)
- Hoạt động ngoài trời

- Hoạt động vui chơi

- Hoạt động chiều

- Dạy trẻ học mọi lúc mọi nơi
	

	69. Kể có thay đổi một vài tình tiết như thay tên nhân vật, thay đổi kết thúc, thêm bớt sự kiện..... trong nội dung chuyện.
	- Kể chuyện sáng tạo.
	
	

	72.  Đóng được vai của nhân vật trong  truyện.
	- Đóng kịch.
	
	

	79. Nhận dạng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt.
	- Nhận dạng các chữ cái và phát âm được chữ cái đó.
- Phát âm các tiếng có phụ âm đầu, phụ âm cuối gần giống nhau và các thanh điệu.
	*Thông qua các hoạt động

- Hoạt động học ( LQCC)

+ Làm quen chữ cái i, t, c 
- Hoạt động ngoài trời

- Hoạt động chiều
	

	80. Tô, đồ các nét chữ, sao chép một số ký hiệu, chữ cái, tên mình.
	- Sao chép một số ký hiệu, chữ cái, tên mình.
- Hướng dẫn trẻ viết các nét chữ.
	- Dạy trẻ thông qua HĐC , HĐNT
-  Dạy trẻ tập viết các nét chữ
- Dạy trẻ tập viết  các chữ số, chữ cái  
	

	81. Biết “viết” chữ theo thứ tự từ trái qua phải, từ trên xuống dưới.
	- Làm quen với cách viết tiếng Việt.
- Hướng  dẫn viết từ trái sang phải, từ dòng trên xuống dòng dưới, từ đầu sách đến cuối sách.
	- Dạy trẻ thông qua HĐ tập tô chữ cái
+ Tập tô chữ cái i, t, c
	

	IV. Phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội

	86. Biết vâng lời, giúp đỡ bố mẹ, cô giáo những việc vừa sức.
	- Lắng nghe ý kiến của người khác.
- Làm những công việc vừa sức.
	* Dạy trẻ thông qua hoạt động vui chơi

+ Đóng vai: Gia đình, bán hàng ( EL 28)
+ Góc xây dựng: Xây trang trại chăn nuôi/vườn bách thú/ xây ao cá
+ Góc sách truyện:  Xem tranh ảnh, sách truyện về chủ đề chủ điểm( EL 18)
+ Góc tạo hình: Vẽ, nặn, xé dán, cắt dán về chủ đề ĐV 
+ Góc âm nhạc: Hát múa các bài hát trong chủ đề, chơi với dụng cụ âm nhạc

+ Góc thiên nhiên: Chăm sóc, tưới nước, lau lá cho cây
* HĐ GDKNS – KNXH
+ Dạy trẻ làm phở cuốn
+ Bé cần làm gì khi xảy ra hỏa hoạn
* Hoạt động trải nghiệm

+ Dạy trẻ cách trồng rau
*Trò chơi có luật 

+ TCVĐ: Mèo và chim sẻ, mèo bắt chuột, Cáo và thỏ, chuyền bóng
+ TCHT: Thêm con nào, Xếp hình con vật
+ TCDG: Lộn cầu vồng. Nu na nu nống. Ồ sao bé không lắc
	

	87. Chủ động làm một số công việc đơn giản hàng ngày.
	- Chủ động làm một số công việc đơn giản hàng ngày: vệ sinh cá nhân, lấy cất đồ dùng, đồ chơi đúng nơi qui định,...
	
	

	89. Trẻ nhận biết các trạng thái cảm xúc vui, buồn, ngạc nhiên, sợ hãi, tức giận, xấu hổ...qua tranh, qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói của người khác
	- Nhận ra trạng thái cảm xúc của người khác trong các tình huống giao tiếp.
	
	

	90.  Biết biểu lộ cảm xúc: vui, buồn, ngạc nhiên, sợ hãi, tức giận, xấu hổ... qua tranh, qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói của người khác.
	- Bày tỏ tình cảm phù hợp với trạng thái cảm xúc của người khác trong các tình huống giao tiếp khác nhau.
	
	

	95. Thực hiện một số qui định ở lớp, gia đình, nơi công cộng.
	- Một số qui định ở lớp, gia đình và nơi công cộng (để đồ dùng, đồ chơi đúng chỗ; trật tự khi ăn, khi ngủ; đi bên phải lề đường)
	
	

	99. Biết lắng nghe ý kiến trao đổi, thỏa thuận, chia sẻ kinh nghiệm với bạn.
	- Tôn trọng, hợp tác, chấp nhận.

	
	

	100. Trẻ quan tâm đến sự công bằng trong nhóm bạn. Biết tìm cách giải quyết mâu thuẫn.
	- Quan tâm đến sự công bằng trong nhóm bạn.
- Bảo vệ quyền lợi chính đáng cho bạn.
- Bảo vệ bạn khi bị người khác bắt nạt.
- Nhận xét và tỏ thái độ với hành vi đúng”- “sai”, “tốt’- “xấu”.
	
	

	V. Phát triển thẩm mỹ
	

	108. Hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái tình cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ cử chỉ.
	- Hát các bài hát theo chủ đề và các bài hát trong chương trình giao dục mầm non.
- Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm bài hát.
	* Dạy trẻ thông qua hoạt động.

- Hoạt động học (Âm nhạc)

+ DH+VĐ: vì sao mèo rửa mặt, chú voi con ở Bản Đôn, Đố bạn, Cá vàng bơi
+ Nghe hát: Con chim vành khuyên, gà gáy le te, Màu hoa
+ Biểu diễn âm nhạc
*Trò chơi âm nhạc
+ Đi theo nhịp điệu (EL29)

+ Vũ điệu hóa đá 
- Hoạt động vui chơi
- Hoạt động ngoài trời
- Hoạt động chiều

- Dạy trẻ mọi lúc mọi nơi
	

	110. Tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra âm thanh, vận động các bài hát, theo bản nhạc yêu thích.
	- Tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra âm thanh, vận động các bài hát, theo bản nhạc yêu thích.
	
	

	111. Gõ đệm bằng dụng cụ theo tiết tấu tự chọn.
	- Sử dụng các dụng cụ âm nhạc để gõ đệm theo nhịp, tiết tấu (nhanh, chậm, phối hợp) với BH, bản nhạc một cách phù hợp.
	
	

	113.  Phối hợp các kĩ năng vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối.
	- Phối hợp các kĩ năng vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối.
	* Dạy trẻ thông qua hoạt động:

- Hoạt động học (Tạo hình):

+ Vẽ con gấu (Mẫu)

+ Xé dán con cá (ý thích) 
- Hoạt động vui chơi
- Hoạt động chiều


	

	114.  Phối hợp các kỹ năng vẽ, cắt, xé dán để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối.
	- Phối hợp các kỹ năng vẽ, cắt, xé dán để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối.
	
	

	117.  Nói lên ý tưởng và tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích.
	- Nói lên ý tưởng và tạo ra các sản phẩm tạo hinh theo ý thích.
	
	

	119.  Đặt tên cho sản phẩm tạo hình.
	- Đặt tên cho sản phẩm tạo hình.
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